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(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-CĐTNĐ ngày        / 8/2024 
của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam)

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Sự cần thiết
Ngày 14/11/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thanh tra năm 2022 số 11/2022/QH15 thay thế Luật Thanh tra năm 2010 số 56/2010/QH12. 
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022, ngày 11/01/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, theo đó Cảng vụ Đường thuỷ nội địa không còn được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đường thủy nội địa.
 Do đó, việc sửa đổi chức năng nhiệm vụ của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa quy định tại Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa, đồng thời đổi tên Phòng Pháp chế - Thanh tra thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa (do Cảng vụ không còn chức năng thanh tra chuyên ngành) để phù hợp với quy định hiện nay là cần thiết.
2. Cơ sở pháp lý
- Luật Thanh tra năm 2022;
- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;
- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
- Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP;
- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức Hành chính;
- Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;
- Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa.
II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ
1. Mục tiêu của đề án
Đổi tên gọi của Phòng Pháp chế - Thanh tra thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa thành Phòng Pháp chế - An toàn thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa hiện nay (Do khi còn nhiệm vụ thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành thì nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Pháp chế - Thanh tra hiện nay là công tác pháp chế và công tác an toàn).
2. Phạm vi đối tượng quản lý
- Cảng vụ đường thủy nội địa là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa; trên luồng, tuyến khi có sự phân công của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhằm bảo đảm việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và bảo vệ môi trường.
- Phòng Pháp chế - An toàn thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa thực hiện tham mưu Giám đốc Cảng vụ trong công tác tuyên truyền, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn; phòng, chống khủng bố; công tác cấp giấy phép vào, rời cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu cho phương tiện thủy nội địa, thủy phi cơ, tàu biển và phương tiện thủy nước ngoài; Tham gia lập biên bản, kết luận nguyên nhân tai nạn, sự cố xảy ra trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu; Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật…
III. THỰC TRẠNG CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA VÀ PHÒNG PHÁP CHẾ - THANH TRA TRỰC THUỘC CÁC CẢNG VỤ ĐƯỜNG THUỶ
1. Đối với Cảng vụ Đường thuỷ nội địa
Tổ chức, hoạt động và phạm vi hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa được quy định tại Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa, cụ thể: 
1.1. [bookmark: dieu_2]Về vị trí và chức năng
Cảng vụ đường thuỷ nội địa là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tại cảng, bến thủy nội địa (sau đây viết tắt là cảng, bến), khu neo đậu nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và bảo vệ môi trường.
1.2. [bookmark: dieu_3] Phạm vi quản lý
a) Phạm vi quản lý của Cảng vụ đường thuỷ nội địa trực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam bao gồm các cảng, bến (trừ bến khách ngang sông), khu neo đậu đã được công bố, cấp phép hoạt động, cụ thể như sau:
- Cảng, bến, khu neo đậu trên đường thuỷ nội địa quốc gia;
- Cảng, bến, khu neo đậu trên đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia;
- Cảng, bến, khu neo đậu có vùng đất, vùng nước vừa trên đường thủy nội địa quốc gia và đường thủy nội địa địa phương;
- Cảng, bến, khu neo đậu trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa quốc gia;
- Cảng, bến, khu neo đậu khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.
b) Phạm vi quản lý của Cảng vụ đường thuỷ nội địa trực thuộc cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải (sau đây viết tắt là Sở) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm các cảng, bến (trừ bến khách ngang sông), khu neo đậu đã được công bố, cấp phép hoạt động, cụ thể như sau:
- Cảng, bến, khu neo đậu trên đường thuỷ nội địa địa phương;
- Cảng, bến, khu neo đậu trên đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương;
- Cảng, bến, khu neo đậu trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương;
- Cảng, bến, khu neo đậu khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.
[bookmark: dieu_4]1.4. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Quy định nơi neo đậu cho phương tiện thủy nội địa (sau đây viết tắt là phương tiện), tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu.
b) Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong phạm vi của cảng, bến, khu neo đậu đối với:
- Phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài về an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường;
- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và danh bạ thuyền viên;
- Thiết bị xếp dỡ hàng hóa, người điều khiển thiết bị xếp dỡ hàng hóa theo quy định.
c) Cấp giấy phép, lệnh điều động hoặc không cấp phép vào, rời cảng, bến, khu neo đậu cho phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài vào, rời cảng, bến, khu neo đậu theo quy định của pháp luật.
d) Tiếp nhận và thông báo tình trạng luồng đường thủy nội địa cho thuyền viên, người lái phương tiện và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi trách nhiệm.
e) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa.
f) Thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực cảng, bến, khu neo đậu;
- Kiểm tra điều kiện an toàn đối với cảng, bến, khu neo đậu, luồng chuyên dùng vào cảng, bến, báo hiệu và các công trình khác có liên quan trong phạm vi cảng, bến, khu neo đậu;
- Khi phát hiện có dấu hiệu mất an toàn kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm xử lý;
- Xác nhận việc khắc phục sự cố hoặc các nguy cơ gây mất an toàn đối với các cảng, bến, khu neo đậu đã được loại bỏ.
g) Công bố hạn chế giao thông trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu; thỏa thuận đối với hoạt động nạo vét cải tạo vùng nước cảng, bến, khu neo đậu; chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý.
h) Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu theo thẩm quyền và quy định pháp luật; huy động lực lượng, phương tiện, tàu biển, tàu công vụ và các loại phương tiện khác trong khu vực cảng, bến, khu neo đậu để tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp theo quy định.
i) Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng, bến, khu neo đậu và phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài theo quy định.
j) Thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm định để Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phê duyệt đánh giá an ninh, kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, xác nhận hàng năm giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa.
k) Theo dõi, giám sát việc xếp hàng hóa từ phương tiện, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài lên cảng, bến và từ cảng, bến xuống phương tiện, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài hoặc giữa các phương tiện, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu.
l) Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.
[bookmark: khoan_13_4]m) Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm; xử phạt vi phạm hành chính; thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
n) Tham gia lập biên bản, kết luận nguyên nhân tai nạn, sự cố xảy ra trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu; yêu cầu các bên liên quan khắc phục hậu quả tai nạn, sự cố.
0) Cập nhật thông tin cảng, bến, khu neo đậu, phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài, hàng hóa, hành khách, xử phạt vi phạm hành chính vào cơ sở dữ liệu của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.
p) Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, quy chuẩn, tiêu chuẩn cảng, bến, khu neo đậu khi có yêu cầu.
q) Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình cấp trên trực tiếp phê duyệt và tổ chức thực hiện.
r) Quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính được giao; thực hiện chế độ chính sách, thống kê, báo cáo theo phân cấp và quy định của pháp luật.
s) Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Giám đốc Sở giao.
[bookmark: dieu_7]1.5. Cơ cấu tổ chức
a) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
- Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Phòng Tài chính;
- Phòng Pháp chế - Thanh tra;
- Phòng Quản lý cảng, bến.
Trường hợp số lượng phòng chuyên môn nghiệp vụ ít hơn số lượng quy định tại Khoản này, Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam quyết định việc tổ chức lại các phòng cho phù hợp (đối với các Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải hoặc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo thẩm quyền (đối với Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Sở).
b) Đại diện Cảng vụ đường thuỷ nội địa
Đại diện Cảng vụ đường thuỷ nội địa thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến, khu neo đậu theo quy định, được sử dụng con dấu riêng.
Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể Đại diện Cảng vụ đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi quản lý theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa.
c) Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định.
2. Đối với Phòng Pháp chế - Thanh tra 
Phòng Pháp chế - Thanh tra thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa là tổ chức tham mưu Giám đốc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
a) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cập nhật hệ thống hóa các văn bản pháp luật, các quy chế, quy định, nội quy thuộc thẩm quyền cơ quan ban hành; Xây dựng nội dung, chương trình, chuyên đề phóng sự về an toàn giao và phối hợp với báo, đài phát thanh, truyền hình Trung ương, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
b) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy nội địa và các lĩnh vực khác có liên quan.
c) Chủ trì tham mưu trong công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện các quy định về an toàn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về an toàn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
d) Tham mưu Giám đốc triển khai thực hiện về xử phạt vi phạm hành chính, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường của cảng, bến, khu neo đậu, phương tiện thủy nội địa, tàu biển và phương tiện thủy nước ngoài bảo đảm đúng pháp luật, kịp thời và hiệu quả.
e) Tổ chức và tham mưu Giám đốc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của đơn vị theo quy định; 
f) Thẩm định hồ sơ đánh giá an ninh, kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa, hồ sơ xác nhận hàng năm giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài và tổ chức kiểm tra về an ninh cảng thủy nội địa đối với các cảng thủy nội địa có tiếp nhận tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài và đối với tàu biển và phương tiện thủy nước ngoài khi vào, rời cảng thủy nội địa.
g) Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các Đại diện trong việc lưu trữ hồ sơ, cấp giấy phép cho phương tiện thủy nội địa, thủy phi cơ, tàu biển và phương tiện thủy nước ngoài vào, rời cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo đúng quy định.
h) Chủ trì đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ công của cơ quan; công tác tập huấn, diễn tập phòng chống khủng bố theo quy định của pháp luật.
i) Tham mưu xác nhận trình báo đường thủy nội địa;
j) Tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
k) Công tác xử lý tai nạn: Tổng hợp và báo cáo các vụ tai nạn trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, trên luồng (được giao quản lý) thuộc phạm vi, trách nhiệm của đơn vị.
l) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cảng vụ giao.
3. Số lượng người làm việc được giao hiện nay
Tổng số người làm việc được giao năm 2024 của khối Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam là 626 chỉ tiêu, cụ thể:
· Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I: 119 chỉ tiêu (trong đó Phòng Pháp chế - Thanh tra: 05 chỉ tiêu);
· Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực II: 174 chỉ tiêu (trong đó Phòng Pháp chế - Thanh tra: 07 chỉ tiêu);
· Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực III: 135 chỉ tiêu (trong đó Phòng Pháp chế - Thanh tra: 05 chỉ tiêu);
· Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực IV: 155 chỉ tiêu (trong đó Phòng Pháp chế - Thanh tra: 06 chỉ tiêu);
· Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực IV: 43 chỉ tiêu (trong đó Phòng Pháp chế - Thanh tra: 05 chỉ tiêu).
(Chi tiết Phụ lục kèm theo)
III. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ MÁY, NHÂN SỰ VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN
Sau khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đổi tên Phòng Pháp chế - Thanh tra thành Phòng Pháp chế - An toàn thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa, phương án về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, số lượng người làm việc, nhân sự của Phòng Pháp chế - An toàn được bố trí như sau:
1. Về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc và nhân sự
· Đổi tên Phòng Pháp chế - Thanh tra thành Phòng Pháp chế - An toàn trực thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa;
· Số lượng người làm việc được giao và nhân sự có mặt: Giữ nguyên số lượng người làm việc và nhân sự làm việc hiện có của Phòng Pháp chế - Thanh tra (trước khi đổi tên).
2. Về chức năng, nhiệm vụ: Theo thẩm quyền, Giám đốc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa sẽ phân công lại nhiệm vụ của Phòng Pháp chế - An toàn theo hướng bỏ các nhiệm vụ về công tác thanh tra chuyên ngành và cơ bản giữ nguyên các nhiệm vụ khác còn lại của Phòng Pháp chế - Thanh tra trước đây.
IV. LOẠI HÌNH VÀ TÊN GỌI CỦA TỔ CHỨC 
1. Loại hình: Là tổ chức hành chính tương đương với cấp phòng của Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ; Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc giám đốc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa trong công tác pháp chế và an toàn đường thuỷ nội địa đối với cảng, bến, khu neo đậu và phương tiện thuỷ…
2. Tên gọi: Phòng Pháp chế - An toàn thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa.
V. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN 
  Phòng Pháp chế - An toàn là tổ chức thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa, tham mưu Giám đốc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cập nhật hệ thống hóa các văn bản pháp luật, các quy chế, quy định, nội quy thuộc thẩm quyền cơ quan ban hành; Xây dựng nội dung, chương trình, chuyên đề phóng sự về an toàn giao và phối hợp với báo, đài phát thanh, truyền hình Trung ương, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
b) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy nội địa và các lĩnh vực khác có liên quan.
c) Chủ trì tham mưu trong công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện các quy định về an toàn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về an toàn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
d) Tham mưu Giám đốc triển khai thực hiện về xử phạt vi phạm hành chính, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường của cảng, bến, khu neo đậu, phương tiện thủy nội địa, tàu biển và phương tiện thủy nước ngoài bảo đảm đúng pháp luật, kịp thời và hiệu quả.
e) Tổ chức và tham mưu Giám đốc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của đơn vị theo quy định; 
f) Thẩm định hồ sơ đánh giá an ninh, kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa, hồ sơ xác nhận hàng năm giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài và tổ chức kiểm tra về an ninh cảng thủy nội địa đối với các cảng thủy nội địa có tiếp nhận tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài và đối với tàu biển và phương tiện thủy nước ngoài khi vào, rời cảng thủy nội địa.
g) Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các Đại diện trong việc lưu trữ hồ sơ, cấp giấy phép cho phương tiện thủy nội địa, thủy phi cơ, tàu biển và phương tiện thủy nước ngoài vào, rời cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo đúng quy định.
h) Chủ trì đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ công của cơ quan; công tác tập huấn, diễn tập phòng chống khủng bố theo quy định của pháp luật.
i) Tham mưu xác nhận trình báo đường thủy nội địa;
j) Tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
k) Công tác xử lý tai nạn: Tổng hợp và báo cáo các vụ tai nạn trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, trên luồng (được giao quản lý) thuộc phạm vi, trách nhiệm của đơn vị.
l) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cảng vụ giao.
VI.  GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ THÀNH LẬP TỔ CHỨC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
[bookmark: dieu_1_name]Căn cứ quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Phòng Pháp chế - An toàn thuộc các Cảng vụ Đường thuỷ nội địa bảo đảm tiêu chí sắp xếp theo quy định, cụ thể:
1. Với nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa về công tác pháp chế và công tác an toàn đối với cảng, bến khu nẹo đậu: Như vậy Phòng Pháp chế - An toàn có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cảng vụ và không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức hành chính khác (Mục V).
2. Có khối lượng công việc yêu cầu bố trí trên 05 biên chế: Công tác pháp chế và công tác an toàn là nhiệm vụ chính của Cảng vụ, do vậy với khối lượng công việc như Mục V thì tối thiểu cũng phải bố trí 05 người/phòng để thực hiện nhiệm vụ được giao.
VII. DỰ KIẾN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC
1. Dự kiến vị trí việc làm
Sau khi đổi tên, nhân sự Phòng Pháp chế - An toàn gồm có: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các viên chức làm công tác: pháp chế; kiểm tra, an toàn giao thông về cảng, bến, khu neo đậu, phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài; tham mưu xử phạt vi phạm hành chính;
2. Số lượng người làm việc: Bố trí tối thiểu 05 viên chức/phòng, trên cơ sở số lượng người làm việc được giao của Phòng Pháp chế - Thanh tra trước khi đổi tên;
3. Cơ cấu viên chức: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương chiếm 50%; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương trở xuống chiếm 50%.
VIII. PHƯƠNG ÁN VÀ LỘ TRÌNH ĐỔI TÊN
1. Sau khi Đề án đổi tên Phòng Pháp chế - Thanh tra thành Phòng Pháp chế - An toàn thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
· Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định thay thế Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các Cảng vụ Đường thuỷ nội địa theo thẩm quyền;
· Giám đốc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa ban hành Quyết định giao số lượng người làm việc cho Phòng Pháp chế - An toàn; sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế - An toàn; thay đổi chức danh lãnh đạo, quản lý của phòng sau khi đổi tên. 
2. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12 năm 2024.
IX. KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa  để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Cảng vụ Đường thủy nội địa hiện nay.
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Đ? ÁN 

Đ?i tên Phòng Pháp ch? - Thanh tra thành Phòng Pháp ch? - An toàn  

thu?c C?ng v? Đư?ng thu? n?i đ?a 

 

(Kèm theo T? trình s?:           /TTr-CĐTNĐ ngày        / 8/2024  

c?a C?c trư?ng C?c Đư?ng th?y n?i đ?a Vi?t Nam) 

 

I. S? C?N THI?T VÀ CƠ S? PHÁP LÝ 

1. S? c?n thi?t 

Ngày 14/11/2022, t?i k? h?p th? 4, Qu?c h?i nư?c C?ng hòa xã h?i ch? 

nghia Vi?t Nam khoá XV đã thông qua Lu?t Thanh tra năm 2022 s? 

11/2022/QH15 thay th? Lu?t Thanh tra năm 2010 s? 56/2010/QH12.  

Căn c? Lu?t Thanh tra năm 2022, ngày 11/01/2024 Chính ph? đã ban hành 

Ngh? đ?nh s? 03/2024/NĐ-CP quy đ?nh v? cơ quan th?c hi?n ch?c năng thanh tra 

chuyên ngành và ho?t đ?ng c?a cơ quan đư?c giao th?c hi?n ch?c năng thanh tra 

chuyên ngành, theo đó C?ng v? Đư?ng thu? n?i đ?a không còn đư?c giao th?c hi?n 

ch?c năng thanh tra chuyên ngành đư?ng th?y n?i đ?a. 

 Do đó, vi?c s?a đ?i ch?c năng nhi?m v? c?a C?ng v? Đư?ng thu? n?i đ?a 

quy đ?nh t?i Thông tư s? 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 c?a B? Giao thông 

v?n t?i quy đ?nh v? t? ch?c và ho?t đ?ng c?a C?ng v? đư?ng th?y n?i đ?a, đ?ng 

th?i đ?i tên Phòng Pháp ch? - Thanh tra thu?c C?ng v? Đư?ng thu? n?i đ?a (do 

C?ng v? không còn ch?c năng thanh tra chuyên ngành) đ? phù h?p v?i quy đ?nh 

hi?n nay là c?n thi?t. 

2. Cơ s? pháp lý 

- Lu?t Thanh tra năm 2022; 

- Lu?t Giao thông đư?ng thu? n?i đ?a ngày 15/6/2004, Lu?t s?a đ?i, b? sung 

m?t s? đi?u Lu?t Giao thông đư?ng th?y n?i đ?a ngày 17/6/2014; 

- Ngh? đ?nh s? 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 c?a Chính ph? quy đ?nh 

ch?c năng, nhi?m v?, quy?n h?n và cơ c?u t? ch?c c?a B?, cơ quan ngang B?;  

- Ngh? đ?nh s? 101/NĐ-CP ngày 28/8/2020 c?a Chính ph? s?a đ?i b? sung 

m?t s? đi?u c?a Ngh? đ?nh s? 123/2016/NĐ-CP; 

- Ngh? đ?nh s? 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 c?a Chính ph? Quy đ?nh 

v? thành l?p, t? ch?c l?i, gi?i th? t? ch?c Hành chính; 

- Ngh? đ?nh s? 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 c?a Chính ph? quy đ?nh 

v? cơ quan th?c hi?n ch?c năng thanh tra chuyên ngành và ho?t đ?ng c?a cơ 

quan đư?c giao th?c hi?n ch?c năng thanh tra chuyên ngành; 

B? GIAO THÔNG V?N T?I 

C?C ĐƯ?NG THU? N?I Đ?A VI?T NAM 

 

C?NG HÒA XÀ H?I CH? NGHIA VI?T NAM 

Đ?c l?p - T? do - H?nh phúc 

 

  

D? TH?O  

